
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 8 L3 · Unit 9 Our sports day L1 (SGK tr. 60–63)

Tuần 14

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (xem nghĩa)

M y Ju e Ju y Aug st

spor s wri e li e (thích) ki e

Bài 2: Circle the correct answer

1. Is your sports day in June? – Yes, it … A does B isn't C is

2. Is it in May? – No, it isn't. It's … July. A in B on C at
3. … your sports day in August? A Are B Is C Do
4. Why do you like PE? – … I want to be a PE teacher.

A Where's B What's C Because

Bài 3: Put the words in order

1. your Is sports day in June?

2. it No, isn't.

3. sports day Our is in May.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm cuối giống từ đã cho

1. ke (like) → A bike B write C nine
2. te (write) → A like B kite C bike

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Duc's sports day
Hello, I'm Duc. My favourite subject is PE because I like sports. I want to be a PE teacher. Our sports day is in
May. It isn't in June. On sports day, we play football and run in the playground. My friend Vy can't play
football, but she can skip very well. I like our sports day very much!

1. Duc's favourite subject is PE. T F

2. Their sports day is in June. T F

3. Vy can play football. T F

4. Duc wants to be a PE teacher. T F

Bài 6: Let's write

Write about your sports day (3 sentences).
Is your sports day in May? What can you do on sports day? What's your favourite subject?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 14

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (xem nghĩa)

May June July August sports write like (thích) kite

Bài 2: Circle the correct answer

1. C (is) 2. A (in) 3. B (Is) 4. C (Because)

Bài 3: Put the words in order

1. Is your sports day in June?
2. No, it isn't.
3. Our sports day is in May.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm cuối giống từ đã cho

1. A (bike) 2. B (kite)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: Our sports day is in June. I can run and skip. My favourite subject is PE.
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